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Kính gửi: Các đồng chí CB, GV, NV, quý phụ huynh trường mầm non 

Hoa Phượng 

 

Thực hiện kế hoạch số 369/KH-MNHP ngày 09/09/2023 của trường 

mầm non Hoa Phượng về kế hoạch khám sức khỏe định kỳ và cân, đo cho trẻ 

năm học 2023 -2024; 

Trường mầm non Hoa Phượng thông báo đến các các đồng chí cán bộ, 

giáo viên, nhân viên, quý phụ huynh kết quả cân, đo cho trẻ lần 1 từ ngày 12-

14/09/2023 cụ thể như sau: 

* Kết quả thực hiện:  
 

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO ĐỢT I NĂM HỌC 2023 - 2024 
 (Đợt I: Cân ngày 15 tháng 9 năm 2023) 

 

TT 
 

Nhóm 

lớp 
Tổng 

số trẻ 

Tổngsố 

trẻ cân 

đo 

Tỷ lệ 

% 

Sự phát triển về cân nặngcủa trẻ Sự phát triển về chiều cao của  trẻ 

BT 
SDD 
Nhẹ 

SDD 

vừa 
Béo 

 phì  
Thừa 

cân 
BT 

Thấp 

còi Đ1 
Thấp 

còi Đ2 
Quá 

cao 

1 B1 40 40 100% 39 0 0 1 0 40 0 0 0 

2 B2 44 44 100% 41 1 0 2 0 43 1 0 0 

3 B3 38 38 100% 37 0 0 1 0 38 0 0 0 

4 B4 39 39 100% 38 0 0 0 1 39 0 0 0 

5 A1 38 38 100% 38 0 0 0 0 37 1 0 0 

6 A2 34 34 100% 32 1 0 1 0 33 1 0 0 

7 A3 28 28 100% 28 0 0 0 0 28 0 0 0 

8 A4 21 21 100% 18 0 0 1 2 20 1 0 0 

9 C1 34 34 100% 34 0 0 0 0 34 0 0 0 

10 C2 25 25 100% 24 0 0 0 1 25 0 0 0 

11 C3 16 16 100% 15 0 0 0 1 16 0 0 0 

12 C4 19 19 100% 18 1 0 0 0 18 1 0 0 

13 C5 16 16 100% 16 0 0 0 0 16 0 0 0 

14 D1 32 32 100% 32 0 0 0 0 32 0 0 0 

15 D2 32 32 100% 32 0 0 0 0 32 0 0 0 

Tổng 15 lớp 456 456 100% 442 3 0 6 5 451 5 0 0 

 
Số trẻ được cân  : 456 cháu 
Số trẻ cân nặng BT: 442 cháu 
Số trẻ thừa cân, béo phì: 11 cháu 

Số trẻ suy DD nhẹ cân: 3 cháu 

 

Tỷlệ đạt:    100% 
Tỷ lệ đạt: 96.92% 
Chiếm tỷ lệ: 2.41% 
Chiếm tỷ lệ: 0.67% 
 

Số trẻ được đo : 456 cháu 
Số trẻ chiều cao BT: 451 cháu 
Số trẻ suy DD thấp còi: 5 
 

Tỷ lệ đạt:    100% 
Tỷ lệ đạt: 98,9% 

Chiếm tỷ lệ: 1.1% 
 



  

 

DANH SÁCH TRẺ SUY DINH DƯỠNG, THỪA CÂN, BÉO PHÌ 

Đợt 1 ngày 15 – 09 - 2023 

       

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp 

Kết quả cân đo 

tháng 9/2023 Tình trạng 

 dinh dưỡng Cao 

(cm) 

Nặng 

(Kg) 

1 Vũ Hoàng Anh 05/01/2018 B1 115.0 30.0 Béo phì 

2 Nguyễn Nữ Kì Duyên 09/04/2018 B2 114.0 27.0 Béo phì 

3 Phạm Minh hiếu 05/03/2018 B2 122.0 29.0 Béo phì 

4 Nguyễn Mạnh Nhật 01/05/2018 B3 112.0 26.0 Béo phì 

5 Nguyễn Tuấn Anh 01/03/2019 A2 110.0 25.0 Béo phì 

6 Nguyễn Tiến Minh 04/06/2019 A4 111.0 32.0 Béo phì 

7 Nguyễn Nhã Uyên 11/01/2018 B4 119.0 26.0 Thừa cân 

8 Nguyễn Trần Anh Quang 24/03/2019 A4 108.0 23.0 Thừa cân 

9 Trương Công Hải 21/11/2019 A4 107.0 21.0 Thừa cân 

10 Trương Thanh Trúc 12/08/2020 C2 96.0 17.5 Thừa cân 

11 Vũ Hải Bảo 28/02/2020 C3 102.0 19.0 Thừa cân 

12 Đặng Minh Tuấn 18/10/2017 B2 105.0 15.5 TC+NC 

13 Lê Ngọc Sang 12/09/2019 A2 93.0 11.7 TC+NC 

14 Ninh Xuân Thành 19/02/2019 A1 98.0 15.0 Thấp còi 

15 Ngô Thanh Tâm 16/01/2019 A4 98.0 16.0 Thấp còi 

16 Đỗ Ngọc Minh Châu 08/02/2020 C4 91.0 15.0 Thấp còi 

17 Đặng Ngọc Trâm 22/07/2020 C4 91.0 11.0 Nhẹ cân 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- PGD&ĐT (b/c); 

- CB, GV, NV (t/h); 

- Các bộ phận các nhóm, lớp (t/h)  

- Lưu: VT 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh  
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